BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC

(tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

Sau bài học này, HS sẽ:

· Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện được một số tính chất của nước. 

· Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

· Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước, 
2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:
· Nêu được một số tỉnh chất của nước. 

· Làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện được một số tính chất của nước. 

· Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản. 

· Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tỉnh chất của nước.

3. Phẩm chất: 
· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

· Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên:

· Giáo án. 

· Máy tính, máy chiếu.

· Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.

· Đồ dùng thí nghiệm theo nhóm và theo yêu cầu của mỗi thí nghiệm trong SGK.

b. Đối với học sinh:

· SHS, VBT.

· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG: 

· Tiết 1: Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụng
· Tiết 2: Khám phá, Luyện tập và Vận dụng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1. Tìm hiểu một số tính chất của nước

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức thực hiện: 
- Gv cho HS nghe bài hát: Mưa rơi rồi

- GV chiếu hình ảnh, các em quan sát hình ảnh suy nghĩ và  trả lời câu hỏi: Mái nhà được làm nghiêng như trong hình dưới đây có lợi ích gì khi trời mưa? 
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- GV gọi 1 – 2 HS trình bày ý kiến. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến nếu có.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài học mới: Đúng rồi đấy các em khi trời mưa, mái nhà nghiêng sẽ giúp thoát nước nhanh, không đọng nước. Để biết vì sao như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua bài học Bài 1 –  Tính chất và vai trò của nước.
- GV viết bảng tên bài

- Bài học này các em sẽ được học trong 2 tiết
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thực hành tìm hiểu một số tính chất của nước
a. Mục tiêu: 

- Thực hành, sử dụng các giác quan để nhận biết một số tính chất của nước.

b. Cách thức thực hiện:
- Trước khi vào thí nghiệm cô chia lớp mình thành… nhóm. Mỗi nhóm…. Nhiệm vụ của các nhóm cùng nhau thực hiện thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước. 
Tìm hiểu về màu, mùi và vị của nước ( GV viết bảng)
-  Trong mỗi nhóm các em có chai nước. Các em rót nước từ chai  vào một cốc thuỷ tinh của của mình một lượng nước vừa đủ. ( Lưu ý các em rót nhẹ nhàng không để nước đổ ra bàn, nền nhà gây trơn, trượt, mất vệ sinh hoặc làm ướt quần áo.
+ Quan sát cốc nước của mình xem nước có màu không, có mùi không ?
+  Sau đó các em uống nước và cảm nhận vị của nước.
• Cho biết màu, mùi và vị của nước.
- GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét ( Viết bảng Nước không màu, không mùi, không vị)

 Để biết nước có hình dạng không ? Cô và các bạn cùng nhau thực hiện thí nghiệm 2

- GV viết bảng Tìm hiểu về hình dạng của nước
• Các em tiếp tục quan sát các cốc  nước của nhóm mình xem nước có hình dạng không? Quan sát hình dạng của nước so với hình dạng của vật chứa nó.

• Nhận xét hình dạng của nước.
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- GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm và nhận xét chéo nhau.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt lại hình dạng của nước. 
Nước không có hình dạng nhất định. ( GV viết bảng)

Tiếp tục các em Tìm hiểu về tính chất tan của nước.( GV viết bảng)
- Mỗi nhóm các em sẽ có 3 lọ đường, muối ,sỏi. Các em rót một lượng nước như nhau vào 3 cốc.Sau đó cho vào cốc thứ nhất 1 thìa muối, cốc thứ hai 1 thìa đường, cốc thứ ba 1 thìa sỏi ( như hình ). Quan sát 3 cốc.Sau đó khuấy đều cả 3 cốc. Nhận xét nước hòa tan và không hòa tan được chất nào?
- GV chốt: Nước hòa tan được muối và đường, không hòa tan được cát ( sỏi). ( viết bảng)

 Nước hòa tan được những chất  nào? Không hòa tan được nhũng chất nào?

Nước còn  có tính chất gì nữa thì cô và các  em cùng tìm hiểu qua  thí nghiệm thứ 4 

Tìm hiểu về hướng nước chảy ( GV viết bảng)
- Mời 2 bạn lên bảng cùng làm thí nghiệm

- Tất cả các em cùng nhìn lên bảng quan sát cô và các bạn làm thí nghiệm sau.
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• Dựng nghiêng chiếc bảng nhựa trên khay như hình 4. Đỗ nhẹ nước vào phần trên cao của bảng nhựa và quan sát nước chảy. 
- GV lưu ý HS:

+ Khi đổ nước phải nhẹ nhàng, từ từ để quan sát nước chảy trên bảng nhựa và trong khay.

• Nhận xét hướng nước chảy trên bảng nhựa và trong khay 
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt lại hướng nước chảy. 
- GV viết bảng: Nước chảy từ trên cao xuống thấp. Khi xuống khay, nước lan ra mọi phía.Chính vì thế khi các em rót nước từ bình ra các em cần rót từ từ không nên bóp quá mạnh nước sẽ tràn ra lớp học. Hay khi các em sử dụng vòi nước để rửa tay các em  cũng vặn vòi vừa phải để nước không bắn vào quần áo.
Để biết nước có thấm vào vật không?Tìm hiểu về tính thấm của nước. (GV viết bảng)
- Trên bảng cô có 2 chiếc cốc  thủy tinh như thế này. Trên miệng cốc thứ nhất căng miếng vải sợi bông trên miệng cốc. Trên miệng cốc thứ hai căng túi ni lông  trên miệng cốc.Sau đó cô rót nước vào 2 miệng cốc. Quan sát miếng vải và túi ni lông trên miệng hai cốc.
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 Cho biết nước thấm qua vải hay ni lông?
- GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm và nhận xét chéo nhau.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt lại tính thấm của nước. 
=> Nước thấm vào một số vật.
- Lấy  ví dụ  trong thực tế nước thấm vào những vật nào?không thấm qua những vật nào?
- Qua các thí nghiệm trên  em hãy nhắc lại một số tính chất của nước?
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt lại các kiến thức trọng tâm:

Nước ở dạng lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.

-  Để giúp các em khắc sâu hơn kiến thức 
+ Em hãy lấy thêm ví dụ cho thấy nước luôn chảy từ cao xuống thấp?
+ Người ta  làm ra những viên nước đá có nhiều hình dạng khác nhau. Cách làm này là ứng dụng tinh chất nào của nước?

Để biết con  người đã sử dụng tính chất của nước vào những việc gì. Cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu ( GV viết bảng)
Hoạt động 2: Quan sát hình vẽ, nêu được một số ứng dụng tính chất của nước

a. Mục tiêu: HS nêu được ứng dụng tính chất của nước thông qua việc quan sát hình vẽ.

b. Cách thức thực hiện: 

Quan sát các hình 7 – 10 ở SGK tr7 và trả lời câu hỏi: “ Mỗi hình thể hiện ứng dụng tính chất nào của nước”.
- Các em cùng nhau thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập số 2 trong vở bài tập trong thời gian 3 phút. 
- GV chữa bài làm của HS

- GV đưa slie hình 7
+ Khi đi trời mưa bạn nhỏ đã mặc áo mưa, đi ủng và che ô. Bạn nhỏ sử dụng trang phục như vậy để làm gì?
+ Ở hình 7 người ta đã sử dụng tính chất  nào của nước?

- GV đưa slie hình 8: Người ta sử dụng ruộng bậc thang như vậy có tác dụng gì?

- Việc làm như vậy người ta đã áp dụng tính chất nào của nước?

-  Chiếu Hình 9: Người ta làm ra nhiều loại bình, cốc như vậy để làm gì? Với việc làm như vậy họ đã ứng dụng tính chất nào của nước?
- Chiếu hình 10: Quan sát hình 10 nhóm nào đã phát hiện ra họ ứng dụng tính chất nào của nước nhỉ?
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước.

b. Cách thức thực hiện: 
- Các em suy nghĩ và  trả lời câu hỏi sau ( chiếu slie)
Nếu em có một đôi giày vải và một đôi ủng bằng cao su thì khi trời mưa, em sẽ chọn đi đôi nào? Vì sao? 

- GV chốt
Trò chơi: Kiến tha mồi
- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Nước có mùi gì?

A. Không mùi              B. Mùi hoa quả     

C. Mùi khói                 D. Mùi hóa chất

Câu 2: Nước có màu

A. Đỏ                          B. Xanh

C. Trắng                     D. Trong suốt

Câu 3: Hướng nước chảy là

A. Từ nơi thấp đến nơi cao.              

B. Từ nơi cao xuống nơi thấp.

C. Từ chỗ gồ ghề đến chỗ bằng phẳng          

D. Từ chỗ bằng phẳn đến chỗ gồ ghề.

Câu 4: Khi bị đổ nước ra bàn, ta thường lấy khăn để lau nước. Việc làm trên dựa vào tính chất nào sau đây của nước?

A. Nước không có màu

B. Nước không có vị

C. Nước không có hình dạng nhất định

D. Nước có thể thấm qua một số vật

Câu 5: Chất liệu nào sau đây không thấm nước? 

A. Vải cotton

B. Giấy

C. Bông

D. Ni lông

- GV mời HS trả lời.

- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương các HS trả lời tốt.

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau.
	- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi mở đầu. 

- HS trả lời:

Mái nhà được làm nghiêng như trong hình có lợi ích khi trời mưa để hứng nước, để không đọng nước,..

- HS theo dõi, nhắc lại tên bài.

- HS lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời:

Nước không màu, không mùi, không vị.
Nước không màu, mùi tanh ( hôi), không vị.(tình huống)=> Nước không phải  là nước sạch chúng ta không sử dụng được.
- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời:

Nước không có hình dạng nhất định.

- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn.

- HS trả lời: 
Nước hòa tan được muối và đường, không hòa tan được cát ( sỏi). 
- HS lắng nghe, chữa bài.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS trả lời:

Nước chảy từ trên cao xuống thấp. Khi xuống khay, nước lan ra mọi phía.

- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS quan sát GV làm thí nghiệm.

- HS trả lời:

Nước thấm qua vải.

- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS nhắc lại
Nước không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ trên cao xuống, lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan được một số chất.

-  Làm mái nhà dốc để thoát nước.
- Làm sân thoải ra phía cổng.

- Làm nền nhà cao hơn sân để khi mưa nước không chảy vào trong nhà.

- làm nền nhà tắm thoải ra phía cống thoát nước.

- làm nón chóp nhọn để khi đi mưa dốc nước xuống phía dưới.

+Vòi nước, rót nước từ bình vào cốc, thác nước,...
+ Cho nước lỏng vào khay có hình dạng khác nhau rồi làm lạnh. → Ứng dụng của tính chất về hình dạng của nước.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét bài làm của bạn

- Đại diện nhóm xung phong trình bày:
- Để không bị ướt
+ Hình 7: ứng dụng tính chất không thấm nước qua vải ni lông làm ô và ủng; áp dụng tính chất nước chảy từ cao xuống thấp, làm ô dốc xuống để nước chảy, không đọng trên ô. 
- Ngăn không cho nước chảy hết xuống chân đồi, núi.

+ Hình 8: ứng dụng tính chất nước chảy từ cao xuống thấp, làm ruộng bậc thang, ngăn không cho nước chảy hết xuống chân đồi, núi.
- Hình dạng đẹp mắt và dễ sử dụng.

+ Hình 9: ứng dụng tinh chất nước không có hình dạng nhất định để làm những bình đựng có hình dạng đẹp mắt và dễ sử dụng.

+ Hình 10 ứng dụng tinh chất hoà tan đường của nước để pha nước chanh.

 Khi trời mưa nên chọn đi đôi ủng bằng cao su. Điều này dựa vào tính thấm của nước: cao sư không thấm nước còn cải thấm nước.

.

- HS chọn đáp án:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

D

B

D

D

- HS lắng nghe, chữa bài. 

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.
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